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Tương Mai, ngày        tháng      năm 2025

KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

 An toàn thực phẩm trên địa bàn phường Tương Mai năm 2026

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 
trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 12/12/2025 của UBND 
thành phố Hà Nội về khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn 
thành phố Hà Nội;

Nhằm tăng cường quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 
dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố,...kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, UBND phường Tương Mai 
xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn 
thực phẩm (ATTP) trên địa bàn phường Tương Mai năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm (cơ sở thực phẩm) theo phân cấp quản lý; đánh giá 
chất lượng ATTP các sản phẩm thực phẩm sau công bố của các cơ sở sản xuất 
thực phẩm nhằm phát hiện và cảnh báo các mối nguy không đảm bảo ATTP tới 
cộng đồng.

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về bảo đảm ATTP 
trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, 
và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm ATTP.  

- Đề xuất các giải pháp quản lý ATTP thiết thực, hiệu quả hơn để nâng cao 
chất lượng ATTP, góp phần trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu
- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng, 

tập trung vào các vấn đề còn tồn tại trong quản lý, những vi phạm về ATTP 
trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào nhóm 
sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn 
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kiểm tra hoặc kiểm tra giảm, kiểm soát ATTP tại các cơ sở không phải cấp giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, giữa các cấp 
quản lý kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ATTP theo 
quy định.  

- Thực hiện quy trình kiểm tra theo đúng quy định. Trong quá trình kiểm tra 
kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của Nhà nước, 
các kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- 100% cơ sở được kiểm tra theo đúng kế hoạch.
- 100% cơ sở vi phạm ATTP bị xử lý đúng quy định của pháp luật và thực hiện 

công khai thông tin của các cơ sở vi phạm.
II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
1. Lực lượng kiểm tra
Thành lập các đoàn kiểm tra, thành viên gồm Lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ 

các đơn vị: Phòng Văn hóa - Xã hội; phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trạm Y tế, 
Trạm Chăn nuôi và Thú y Phường, Đội Quản lý thị trường số 15, Công an Phường.

2. Đối tượng, thời gian kiểm tra
2.1. Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trước, trong, sau dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2026.
- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp Phường. Tập trung kiểm tra các cơ sở thực phẩm được người dân sử dụng 
nhiều trong dịp Lễ, Tết như: rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, 
quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, các sản phẩm 
thực phẩm khác; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Số lượng cơ sở dự kiến kiểm tra: 30 cơ sở (Danh sách kèm theo)
- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 01-03/2026.
2.2. Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong Tháng hành động vì ATTP
- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp Phường. Tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh theo chủ đề của 
Tháng hành động.

- Số lượng cơ sở dự kiến kiểm tra: 30 cơ sở (Danh sách kèm theo)
- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 04-05/2026.
2.3. Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung Thu
- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp Phường. Tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, mứt, kẹo, 
bánh nướng, bánh dẻo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Số lượng cơ sở dự kiến kiểm tra: 30 cơ sở (Danh sách kèm theo)
- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 08-09/2026.
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2.4. Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong và xung quanh cổng trường học
- Đối tượng kiểm tra: Các trường học có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền quản lý của cấp Phường. 
- Số lượng cơ sở dự kiến kiểm tra: 30 cơ sở (Danh sách kèm theo)
- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 09-10/2026.
2.5. Các trường hợp kiểm tra đột xuất
- Cơ sở có dấu hiệu vi phạm ATTP, sự cố về ATTP, có phản ánh của các 

tổ chức, cá nhân liên quan đến ATTP.
- Cơ sở có cảnh báo của tổ chức trong nước, nước ngoài và các tổ chức 

quốc tế liên quan đến ATTP.
- Các đợt cao điểm và theo ý kiến, công văn chỉ đạo của cấp trên.
3. Nội dung kiểm tra
Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo 

ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập trung 
kiểm tra các nội dung:

- Nội dung thứ nhất: Kiểm tra về thủ tục pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/Bản cam kết 
đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc tương đương; Giấy chứng nhận sức khỏe, 
giấy xác nhận tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động 
trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Việc thực hiện các quy định 
về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, 
phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Chương II 
và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018; 
Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; 
Về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện 
quảng cáo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018; 
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI Nghị định 
số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018).

- Nội dung thứ hai: Kiểm tra về điều kiện vệ sinh thực tế (Điều kiện về 
trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và 
Thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương).

- Nội dung thứ ba: Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu An toàn thực phẩm 
theo quy định khi cần thiết.

4. Phương pháp kiểm tra
Trong quá trình kiểm tra ATTP:
- Nghe báo cáo việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP của cơ sở;
- Thu thập tài liệu liên quan;
- Kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý;
- Kiểm tra điều kiện vệ sinh thực tế tại cơ sở;
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- Kiểm tra sản phẩm thực phẩm: nhãn sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm, 

quảng cáo sản phẩm;
- Lấy mẫu để kiểm nghiệm xác định các chỉ tiêu an toàn khi cần thiết;
- Lập biên bản kiểm tra; biên bản vi phạm hành chính (nếu có);
- Phân tích, đánh giá hồ sơ; phân tích, đánh giá kết quả kiểm nghiệm;
- Kết thúc kiểm tra tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định 

về bảo đảm ATTP tại cơ sở;
- Xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 
III. KINH PHÍ
Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về An toàn thực phẩm trên địa bàn phường Tương Mai năm 2026 được bố trí 
từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Là đơn vị thường trực tham mưu UBND Phường xây dựng Kế hoạch, 

Công văn chỉ đạo các đơn vị tổ chức, triển khai các hoạt động đảm bảo An toàn 
thực phẩm năm 2026. 

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm tra liên ngành của Phường. 
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Phường tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh An toàn thực phẩm. Tham mưu UBND Phường 
kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm điều kiện An toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác cấp Giấy 
chứng nhận An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý theo phân cấp và duy trì điều kiện An toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm 
trên địa bàn.

- Dự toán kinh phí xét nghiệm, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra 
An toàn thực phẩm đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác truyền thông với 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú dễ tiếp thu. 

- Phối hợp quản lý công tác An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú 
các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn Phường. Không để 
xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tổng hợp kết quả báo cáo UBND Phường và Thành phố theo quy định.
2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
- Tham mưu UBND Phường ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác 

An toàn thực phẩm trên địa bàn Phường thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.



5
- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác cấp Giấy 

chứng nhận An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
theo phân cấp và duy trì điều kiện An toàn thực phẩm đối với các cơ sở đã được 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn 
trong việc quy định về giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm. 
Tham mưu UBND Phường kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm điều kiện 
An toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Phường.
- Thực hiện chế độ báo cáo sau kiểm tra, hậu kiểm theo quy định.
3. Trạm Y tế Phường
- Chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện giám sát ATTP đối với các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh, cơ sở kinh doanh 
thức ăn đường phố trên địa bàn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của 
pháp luật về đảm bảo chất lượng ATTP đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
và người tiêu dùng.

- Chuẩn bị đội ngũ Y, Bác sỹ, trang thiết bị kỹ thuật, hóa chất xét nghiệm nhanh, 
xét nghiệm vi sinh để tham gia đoàn kiểm tra liên ngành.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Phường.
4. Công an Phường
- Phối hợp các ngành chức năng kiểm soát chất lượng An toàn thực phẩm 

đối với các loại thực phẩm lưu thông trên địa bàn Phường. Điều tra và xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm quy định về An toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Phường.
5. Đề nghị Trạm Chăn nuôi Thú y Phường
- Chỉ đạo kiểm tra thú y, kiểm dịch gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ tại 

các lò mổ và các bàn bán thịt trên thị trường, tăng cường các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm, không để lây sang người.

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Phường.
6. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 15
- Chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động vận chuyển, 

chế biến gia súc, gia cầm và công tác phòng chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ nhãn mác sản phẩm. Phát hiện và 
xử lý nghiêm minh các vi phạm về các thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác 
không đúng quy định, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác vận chuyển, 
phát hiện việc kinh doanh hàng lậu, tăng cường công tác kiểm tra vi phạm trong 
hoạt động thương mại.
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- Phối hợp quản lý công tác An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh doanh gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ 
quả tại các chợ trên địa bàn Phường. 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác kí cam kết, 
cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương và thực hiện việc kiểm tra, hậu 
kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm tra liên ngành của Phường. Chủ trì, 
phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Phường tăng cường công tác kiểm tra 
công tác vệ sinh An toàn thực phẩm theo lĩnh vực được phân công quản lý. 

- Tham mưu UBND Phường kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm điều 
kiện An toàn thực phẩm theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Các đơn vị được phân công chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện, báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ vào ngày 20 hàng tháng về phòng 
Văn hóa - Xã hội (qua đồng chí Đỗ Thị Hoa - phụ trách Y tế, SĐT: 0981.280.893) 
để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
An toàn thực phẩm trên địa bàn phường Tương Mai năm 2026. UBND Phường yêu cầu 
các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế Hà Nội;
- TT Đảng ủy – UBND Phường;  
- Lãnh đạo UBND Phường;                           
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- Thành viên BCĐ ATTP Phường;                 
- Trang thông tin điện tử Phường;
- Lưu: VT, VH-XH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TICH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Linh

(để b/c)

(để t/h)
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DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 

ATTP TRƯỚC, TRONG, SAU DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN 
VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày        tháng    năm 2025 
của UBND phường Tương Mai)

STT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH

1 Bún bò huế Lê Văn Viết 14 Nguyễn Đức Cảnh Cửa hàng ăn 
uống

2 Bún chả Trần Thị Xuân Hương 14D Nguyễn Đức Cảnh Cửa hàng ăn 
uống

3 Bún chả Trần Thị Trình 28 Lương Khánh Thiện Cửa hàng ăn 
uống

4 Bún riêu Vũ Thị Như 39 Lương Khánh Thiện Cửa hàng ăn 
uống

5 Bún riêu Nguyễn Thị Hường 
Loan

6A/51 Lương Khánh 
Thiện

Cửa hàng ăn 
uống

6 Mỳ cay Dư Thị Nhung 383 Trương Định Cửa hàng ăn 
uống

7 Mỳ vằn thắn Nguyễn Thị Hồng 349 Trương Định Cửa hàng ăn 
uống

8 Bún Chả Đào Thị Bình 347 Trương Định Cửa hàng ăn 
uống

9 Cơm bình dân Lê văn dũng 27 Tương mai Cửa hàng ăn 
uống

10 Cơm bình dân Trần Thị Thủy 19 Tương mai Cửa hàng ăn 
uống

11 Phở lộc Cồ khắc sanh 32 Tương mai Cửa hàng ăn 
uống

12 Đệ nhất quán Đào Văn Dân 419 Bờ sông Sét Cửa hàng ăn 
uống

13 Cà Phê Nguyễn* Vũ Ân Xuân 133 Nguyễn An Ninh Cửa hàng ăn 
uống

14 Gà mạch hoạch Cao Minh Hạnh 10 Nguyễn An Ninh Cửa hàng ăn 
uống

15 Bánh mỳ thèm Kiều thị thúy hằng 30 Nguyễn An Ninh Cửa hàng ăn 
uống

16 Bún chả Nguyễn Ánh Tuyết 85 Nguyễn An Ninh Cửa hàng ăn 
uống

17 Cửa hàng Trái cây Nguyễn Huyền Dung 472 Trương Định Kinh doanh 
hoa quả

18 Hoa quả Ánh Dương Triệu Văn Ánh 115 Nguyễn Anh Ninh Kinh doanh 
hoa quả

19 Hoa quả tươi Nguyễn Văn Oai 115 Nguyễn Anh Ninh Kinh doanh 
hoa quả

20 Hoa Quả sạch 
Nguyễn Bách

Nguyễn Thị Bạch 91 Nguyễn Anh Ninh Kinh doanh 
hoa quả
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21 Win Mart 304 Hoàng Mai Kinh doanh 

tổng hợp
22 Win Mart CC 151  Nguyễn Đức 

Cảnh
Kinh doanh 

tổng hợp
23 Hoàng Hưng Bakery Hoàng Văn Hưng 31 Mai Động Sx bánh mỳ, 

bánh ngọt
24 Thuỳ Linh Fruits and 

Cakes
Thùy Linh 389 Trương Định Bán hoa quả, 

bánh ngọt
25 Giò chả ước lễ Tô Đình Minh 185A đường Giáp Bát SX giò chả

26 Giò chả ước lễ Nguyễn Thị Thinh 171 đường Giáp Bát SX giò chả

27 Giò chả Tường 151/75/4 Nguyễn Đức 
Cảnh

SX giò chả

28 Tạo hoá Đặng Thị Thanh Nga 80 Mai Động Kinh doanh 
tổng hợp

29 Tạo hoá Trần Văn Ngọc 82 Mai Động Kinh doanh 
tổng hợp

30 Công ty TNHH TM 
và DV Khanh Thúy

Lưu Thị Thúy 123 Hồ Đền Lừ Bán rượu
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DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN KIỂM TRA CÔNG TÁC 

ĐẢM BẢO ATTP TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày        tháng    năm 2025

của UBND phường Tương Mai)

STT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI 
HÌNH

1 Bánh Cuốn nóng Trần Thị Phương 37 Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

2 Bánh mỳ Nguyễn Thị Kim Quy 49 Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

3 Cà Phê * Vũ Ngọc Quý 47 Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

4 Trà sữa Đô Đô* Trương Thị Thùy Dung 41 Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

5 Bún Bung Trương Thị Hằng 43 Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

6 Sinh tố nước ép Trương Đức Cường 16 Nguyễn An Ninh Cửa hàng 
ăn uống

7 Đồ ăn nhanh Trần Thu Hằng 33c Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

8 Cháo Lòng Trần Văn Sỹ 19/35 Nguyễn An Ninh Cửa hàng
 ăn uống

9 Đồ ăn nhanh Nguyễn Diệu Hoa 1/ 35 Nguyễn An Ninh Cửa hàng 
ăn uống

10 Bánh mì Nguyễn Thị Huân 54 Nguyễn An Ninh Cửa hàng 
ăn uống

11 Sữa tươi Yến Nguyễn Hữu Thanh 31 Nguyễn An Ninh Cửa hàng 
ăn uống

12 Sinh tố nước ép Trương Đức Cường 16 Nguyễn An Ninh Cửa hàng 
ăn uống

13 Nhà hàng 
Thiên Ân

Đào Duy Hân 305 Trần Đại Nghĩa Nhà hàng

14 CTTNHH 
Lest ShuShi VN

Trần Việt Anh 303 Trần Đại Nghĩa Nhà hàng

15 Nhà hàng 
Thu Hằng Đoàn Đức Việt 8 Ngõ 51 Lương Khánh Thiện Nhà hàng

16 Nhà Hàng 
Á Châu Đặng Hoàng Anh 12 Lương Khánh Thiện Nhà hàng

17 SX nước uống 
đóng chai

Ng. Thị Xuân Hương Số 18 hẻm 85 ngách 91 ngõ 
Trại Cá Sản xuất

18
SX và bán giò chả Đặng Văn Hoàn

Số 4Q1 ngõ 106 
Nguyễn An Ninh

Sản xuất 
giò chả

19 Tạp hoá 
Minh Thư Trần Minh Tuấn 144 đường Giáp Bát

20 Bánh mỳ Quỳnh 
Hương Hoàng Xuân Hậu 143 đường Giáp Bát SX bánh mỳ

21 Tạp hoá Hồ Thị Lượm 53/119 đường Giáp Bát Tạp hóa

22 Gạo Lâm Ngà Ngô Tiến Lâm 59/119 đường Giáp Bát Bán gạo

23 Tạp hoá 
Duyên Hương

Trần Thị Hương 115 đường Giáp Bát Tạp hóa
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24 Tạp hoá

Nguyễn Thị Hải 74 đường Giáp Bát
Tạp hóa

25 Bánh mỳ, 
bánh ngọt Lỗ Trác Nguyên 58 đường Giáp Bát

SX bánh mỳ

26 Tạp hoá 
Hùng Cường Hùng Cường 67 đường Giáp Bát

Tạp hóa

27 Tạp hoá Trịnh Đình Dũng 61 đường Giáp Bát Tạp hóa

28
Lò Bánh mỳ Hà Thị Thu Phương 59 đường Giáp Bát

SX bánh mỳ

29 Bánh ga tô 
Chị Điệp Lò Tiến Đỗ 44 Lĩnh Nam

Sx bánh Ga 
tô

30 Cửa hàng tiện tích Kiều Thị Phương Lan 14/296 Tạp hóa
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DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN KIỂM TRA

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP TRONG DỊP TẾT TRUNG THU
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày        tháng    năm 2025 

của UBND phường Tương Mai)

STT TÊN CƠ SỞ CHỦ CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI 
HÌNH

1 Linh Chi Tea Nguyễn Thu Hồng 145 Đại La
Dịch vụ
Đồ uống

2 Bánh Tráng Nguyễn Khánh Chức 141 Đại La
Cửa hàng 
ăn uống

3
Bún Đậu Nguyễn Thị Huyền 129 Đại La

Cửa hàng 
ăn uống

4
Cafe Đỗ Việt Phương 99 Đại La

Cửa hàng 
ăn uống

5
Cơm Thanh Bùi Thị Hoan 69 Đại La

Cửa hàng
 ăn uống

6
MIXUE Phạm Thị Thủy 13 Đại la

Cửa hàng
 ăn uống

7
CTTNHH&DV Taco Trương Thanh Huyền 11 Đại La

Nhà hàng
 ăn uống

8
Vịt Phương Nam Ng Thị Quỳnh 281 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng
 ăn uống

9
Cháo Lòng Ng Thế Dũng 283,285,287 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

10
Cháo Lòng Nguyễn thị Tuyết 293 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

11 CTTNHH& DV 
Taco Trương Thanh Huyền 295 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

12
Trà sữa Mixue Hoàng Trọng Khôi 297 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

13
Éch 46 Nguyễn Việt Hà 301 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng
 ăn uống

14
Bánh Mỳ Chảo Hắc Ngọc Trung 309 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng
 ăn uống

15
Hẻm Vịt Nguyễn chiến Thắng 313 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng
 ăn uống

16
Bún Đậu Hoàng Kiều Thanh 315 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

17
Lẩu Nướng Ng Văn Tú 317 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

18
Miến Lươn Đặng Thị Thu Hà 319 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng 
ăn uống

19
Cơm gà BenTo Nguyễn Văn Huỳnh 321 Trần Đại nghĩa

Cửa hàng
 ăn uống

20
Lẩu Sơn Tùng Phạm Sơn Tùng 325 Trần Đại Nghĩa

Cửa hàng
 ăn uống

21 Tạp hóa Vũ Tùng Anh 22 Hoàng Mai Bán tạp hóa

22 Tạp hóa 
Thắng Quang Phạm Thị Hướng 146 Trương Định Bán tạp hóa

23
Flower Cake Nguyễn Lan Anh 154 Trương Định Bán tạp hóa
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24 Tạp hoá Đức Hải Bùi Thị Thiềng 164 Trương Định Bán tạp hóa

25
Tạp hoá NaNa Phạm Minh Hà 164B Trương Định

Bán tạp hóa

26 Tự chọn Long Vân Thành Thị Thuỷ 420 Trương Định Bán tạp hóa
27 Tạp hoá Vũ Tuyết Trinh 422 Trương Định Bán tạp hóa
28 Fresh Mart Đào Thị Thự 459 Trương Định Bán tạp hóa
29 D Mart Nguyễn Đình Dũng 504 Trương Định Bán tạp hóa
30 Bánh mỳ, bánh ngọt Nguyễn Văn Khôi 220 Hoàng Mai SX và bán 

bánh mỳ
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DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN KIỂM TRA CÔNG TÁC 

ĐẢM BẢO ATTP TRONG VÀ XUNG QUANH CỔNG TRƯỜNG HỌC
 (Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày        tháng    năm 2025 

của UBND phường Tương Mai)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI 
HÌNH

1 Mầm non Giáp Bát Ngõ 19 phố Kim Đồng, Giáp Bát Bếp ăn
tập thể

2 Mầm non Hoàng Văn Thụ Số 121 đường Hoàng Mai Bếp ăn
tập thể

3
Mầm non Hoa Hồng Số 1 tổ 19 ngõ 389 Trương Định Bếp ăn

tập thể
4

Mầm non Mai Động Số 108 phố Mai Động Bếp ăn
tập thể

5
Mầm non Tuổi Thơ Khu đô thị Đền Lừ 1, Tương Mai Bếp ăn

tập thể
6

Mầm non Tương Mai 136 phố Nguyễn An Ninh Bếp ăn
tập thể

7
Mầm non 10-10 55 Nguyễn An Ninh Bếp ăn

tập thể
8

Mầm non Trương Định           Số 7, ngõ Thống Nhất, Trương Định                                 Bếp ăn
tập thể

9
Tiểu học Đền Lừ Khu đô thị Đền Lừ, Tương Mai Bếp ăn

tập thể
10

Tiểu học Giáp Bát Số 120 đường Giáp Bát Bếp ăn
tập thể

11
Tiểu học Hoàng Văn Thụ Số 19/160 đường Hoàng Mai Bếp ăn

tập thể
12

Tiểu học Quỳnh Lôi 252 Minh Khai Bếp ăn
tập thể

13
Tiểu học Trung Hiền

Số 10 ngõ Trại Cá, 
Trương Định

Bếp ăn
tập thể

14
Tiểu học Tân Mai 145 phố Tân Mai

Bếp ăn
tập thể

15
Tiểu học Tân Định Số 35 Nguyễn An Ninh Bếp ăn

tập thể
16

THCS Đền Lừ Khu đô thị Đền Lừ, Tương Mai Bếp ăn
tập thể

17
THCS Giáp Bát Ngõ 19 phố Kim Đồng, Giáp Bát

Bếp ăn
tập thể

18
THCS Hoàng Văn Thụ Số 160 đường Hoàng Mai

Bếp ăn
tập thể

19
THCS Phương Liệt

Số 377 đường Giải Phóng, 
Phương Liệt, Thanh Xuân

Bếp ăn
tập thể

20
THCS Tân Mai Số 147 Tân Mai Bếp ăn

tập thể
21

THCS Tân Định Số 35 Nguyễn An Ninh Bếp ăn
tập thể

22
Tiểu học Văn Hiến 18 C Tam Trinh

Bếp ăn
tập thể

23 Tiêủ học Công nghệ 
giáo dục Hà Nội Số 229 Phố Vọng

Bếp ăn
tập thể
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24

Tiểu học Tư thục ME Số 32 ngõ 20 Trương Định
Bếp ăn
tập thể

25
THCS Văn Hiến 18C Tam Trinh

Bếp ăn
tập thể

26
Mầm non Ánh Sao Mai Số 69 ngõ 255 phố Vọng

Bếp ăn
tập thể

27
Mầm non Giấc mơ Trẻ thơ Số 493 Trương Định

Bếp ăn
tập thể

28
Mầm non Chị ong nâu Ngõ 20 Trương Định

Bếp ăn
tập thể

29 Nhóm lớp Thế giới 
Tuổi thơ 6 Đền Lừ 2

Bếp ăn
tập thể

30 Nhóm lớp Nguyễn Đức Cảnh Số 23, 25, 27 Nguyễn Đức Cảnh
Bếp ăn
tập thể
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